
DANH SÁCH

 THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023-2024

TT Họ và tên
Ngày sinh, nam/nữ

Hộ khẩu
thường trú

Dân tộc
Tôn giáo Trình độ chuyên môn Điểm

ưu tiên Chứng chỉ

Kết quả kiểm
tra phiếu đăng

ký dự tuyển
(vòng 1)

Ghi chú

1 Nguyễn Hữu An
03/5/1989, Nam

Đăk Hà,
Kon Tum

Kinh
Không Đại học Giáo dục thể chất Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

2 Nguyễn Thị Hoài An
30/4/1998, Nữ

Quy Nhơn,
Bình Định

Kinh
Không

Thạc sĩ Lý luận và PP dạy học
tiếng Anh; Cử nhân sư phạm

tiếng Anh

Đủ điều kiện dự
tuyển vòng 2

3 Y Chuồn
25/9/1998, Nữ

Đăk Glei, Kon
Tum

Gié Triêng
Không

Cử nhân Quản lý giáo dục;
chứng chỉ Kỹ năng, nghiệp vụ

hành chính - Văn phòng và
Văn thư - Lưu trữ

5,00 Đủ điều kiện dự
tuyển vòng 2

4 Đinh Thị Diệu
22/8/1993, Nữ

Kon Tum, Kon
Tum

Kinh
Không Trung cấp Y sĩ đa khoa Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

5 A Diệt
03/8/1992, Nam

Đăk Tô,
Kon Tum

Xơ đăng
Không Trung cấp Y sĩ đa khoa 5,00 Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

6 Lê Thị Quỳnh Giang
06/12/1988, Nữ

Kon Tum, Kon
Tum

Kinh
Không Đại học Kế toán

Tin học văn
phòng trình độ B;
Tiếng Anh trình

độ B

Đủ điều kiện dự
tuyển vòng 2

7 Nguyễn Thị Lệ Hà
12/10/1992, Nữ

Kon Tum, Kon
Tum

Kinh
Không Đại học Kế toán

ƯDCNTT cơ bản;
Tiếng Anh trình

độ B

Đủ điều kiện dự
tuyển vòng 2

8 Nguyễn Thị Thu Hiền
25/5/2000, Nữ

Kon Tum, Kon
Tum

Kinh
Không Cao đẳng Giáo dục mầm non Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2
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9 Trương Thị Huệ
10/5/1997, Nữ

Kon Tum, Kon
Tum

Kinh
Không Cử nhân sư phạm Toán học Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

10 Nguyễn Thị Huyền
25/9/1999, Nữ

Đăk Đoa,
Gia Lai

Kinh
Không Cử nhân sư phạm Toán học Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

11 Phạm Thị Hương
11/11/1994, Nữ

Ngọc Hồi, Kon
Tum

Kinh
Không Cử nhân sư phạm Toán học Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

12 Nguyễn Thị Khánh Linh
28/11/1995, Nữ

Kon Rẫy, Kon
Tum

Kinh
Không Cử nhân sư phạm Toán học Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

13 Huỳnh Văn Linh
10/4/1991, Nam

Đăk Tô,
Kon Tum

Kinh
Không Đại học sư phạm Lịch sử Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

14 Nguyễn Phan Thu Mến
17/11/1994, Nữ

Kon Plông,
Kon Tum

Kinh
Không Cao đẳng Kế toán

Tin học trình độ
A; Tiếng Anh

trình độ B

Đủ điều kiện dự
tuyển vòng 2

15 Lê Ngàn
26/12/2001, Nam

Đăk Hà,
Kon Tum

Xơ Đăng
Không Đại học Giáo dục thể chất 5,00 Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

16 Nguyễn Anh Nghĩa
15/11/1983, Nam

Ngọc Hồi, Kon
Tum

Kinh
Không

Cử nhân Hành chính học;
Trung cấp Văn thư - Lưu trữ

Đủ điều kiện dự
tuyển vòng 2

17 Nguyễn Hoài Phong
12/10/2000, Nam

Sa Thầy, Kon
Tum

Kinh
Không Cử nhân sư phạm Hóa học Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

18 Hoàng Bích Phước
10/9/1995, Nữ

Kon Tum, Kon
Tum

Kinh
Không Cử nhân sư phạm Vật lí Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

19 Ngô Thị Ngọc Phượng
25/3/1997, Nữ

Kon Tum, Kon
Tum

Kinh
Phật giáo Cử nhân sư phạm tiếng Anh Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

20 Nguyễn Thị Lệ Sa
16/02/1992, Nữ

Đăk Hà,
Kon Tum

Kinh,
Không Cử nhân sư phạm Ngữ văn Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

21 Lê Thị Sáu
31/8/1990, Nữ

Đăk Hà,
Kon Tum

Kinh
Không Cử nhân Giáo dục chính trị 5,00 Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

TT Họ và tên
Ngày sinh, nam/nữ

Hộ khẩu
thường trú

Dân tộc
Tôn giáo Trình độ chuyên môn Điểm

ưu tiên Chứng chỉ

Kết quả kiểm
tra phiếu đăng

ký dự tuyển
(vòng 1)

Ghi chú
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22 Hồ Đắc Tâm
10/02/1995, Nam

Kon Tum, Kon
Tum

Kinh
Không Cử nhân Giáo dục thể chất Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

23 Nguyễn Đức Toàn
15/02/1996, Nam

Đăk Hà,
Kon Tum

Kinh
Không

Đại học Giáo dục Quốc phòng
- an ninh

Đủ điều kiện dự
tuyển vòng 2

24 Y Tỷ
08/7/1999, Nữ

Đăk Glei, Kon
Tum

Dẻ
Tin Lành Cử nhân sư phạm Địa lý 5,00 Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

25 Hồ Thị Thanh Thanh
03/12/2001, Nữ

Kon Rẫy, Kon
Tum

Kinh
Không Đại học Kế toán

ƯDCNTT cơ bản;
Chứng nhận tiếng

Anh (B1)

Đủ điều kiện dự
tuyển vòng 2

26 Trần Thị Thu Thảo
07/12/1994, Nữ

Đăk Hà, Kon
Tum

Kinh
Không Cử nhân sư phạm Toán học Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

27 Trương Thị Thơ
26/6/1998, Nữ

Đức Cơ,
Gia Lai

Kinh
Không Cử nhân GDQP-AN Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

28 Thuưch
15/3/1996, Nữ

Kon Tum, Kon
Tum

Ba Na
Thiên chúa giáo Cử nhân Giáo dục thể chất 5,00 Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

29 Trần Ngọc Thúy
31/12/2002, Nữ

Kon Tum, Kon
Tum

Kinh
Không Cao đẳng Giáo dục mầm non Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

30 Phạm Thị Thu Thủy
01/11/1997, Nữ

Đăk Tô,
Kon Tum

Kinh
Không Cử nhân sư phạm tiếng Anh Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

31 Võ Thị Thủy
05/12/1996, Nữ

Kon Tum, Kon
Tum

Kinh
Không Cử nhân sư phạm Địa lý Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

32 A Thưng
02/9/1999, Nam

Sa Thầy,
Kon Tum

Gia Rai
Không Cử nhân Giáo dục chính trị 5,00 Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

33 Nguyễn Hồ Ngọc Thương
25/6/1996, Nữ

Kon Tum, Kon
Tum

Kinh
Phật giáo Cử nhân sư phạm Lịch sử Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

34 Lê Thị Huyền Trang
28/10/1992, Nữ

Kon Tum, Kon
Tum

Kinh
Không Cử nhân sư phạm Hóa học Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

TT Họ và tên
Ngày sinh, nam/nữ

Hộ khẩu
thường trú

Dân tộc
Tôn giáo Trình độ chuyên môn Điểm

ưu tiên Chứng chỉ

Kết quả kiểm
tra phiếu đăng

ký dự tuyển
(vòng 1)

Ghi chú
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35 Trần Thu Trang
17/11/1985, Nữ

Đăk Glei, Kon
Tum

Kinh
Không Đại học Kế toán

Tin học văn
phòng trình độ B;
Tiếng Anh trình

độ B

Đủ điều kiện dự
tuyển vòng 2

36 Trần Thị Thùy Trang
09/11/1995, Nữ

Kon Tum, Kon
Tum

Kinh
Không Cao đẳng Giáo dục mầm non Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

37 Nguyễn Thị Xinh
09/8/1985, Nữ

Ngọc Hồi, Kon
Tum

Kinh
Không

Cử nhân Địa lý kinh tế và phát
triển vùng; Chứng chỉ Nghiệp

vụ sư phạm

Đủ điều kiện dự
tuyển vòng 2

38 Nguyễn Thị Thanh Xuân
08/6/1988, Nữ

Kon Plông,
Kon Tum

Kinh
Không Cử nhân sư phạm Lịch sử Đủ điều kiện dự

tuyển vòng 2

Danh sách này gồm có 38 thí sinh./.

TT Họ và tên
Ngày sinh, nam/nữ

Hộ khẩu
thường trú

Dân tộc
Tôn giáo Trình độ chuyên môn Điểm

ưu tiên Chứng chỉ

Kết quả kiểm
tra phiếu đăng

ký dự tuyển
(vòng 1)

Ghi chú
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